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1 2 54222310183 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Đinh Hiển Đạt 21/08/2007 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

2 2 54222310004 02PM16C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Nguyễn Thanh Hằng 02/05/2006 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

3 2 54222310094 02PM16C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Nguyễn Huy Hoàng 28/02/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

4 2 54222310112 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Lê Trung Kiên 29/11/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

5 2 54222310037 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Trương Phú Khánh 01/7/2004 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

6 2 54222310117 02PM16C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Lê Nguyễn Thanh Khiết 07/01/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

7 2 54222310114 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Trần Anh Khoa 19/09/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

8 2 54222310005 02PM16C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Huỳnh Chung Tuấn Khoa 20/06/2006 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

9 2 54222310151 02PM16C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Nguyễn Đức Mạnh 15/11/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

10 2 54222410099 02PM17C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Phan Nhật Duy Minh 17/10/2009 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

11 2 54222310109 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Phạm Trần Quốc Minh 02/06/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

12 2 54222310126 02PM16D1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Lưu Vĩnh Phát 13/03/1995 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

13 2 54222310120 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Trương Huỳnh Bảo Quang 02/10/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

14 2 54222310113 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Nguyễn Xuân Tiến 11/05/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

15 2 54222310108 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Ngô Trọng Tín 10/08/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

16 2 54222410141 02PM17C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Đỗ Công Tới 06/03/2009 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

17 2 54222410066 02PM17C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Lê Trần Anh Tuấn 07/05/2007 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

18 2 54222310123 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Tạ Thanh Tùng 30/11/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

19 2 54222410152 02PM17C1
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Nguyễn Thiện Thanh 23/04/2009 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

20 2 54222310110 02PM16C2
CNTT - Ứng dụng 

phần mềm
Nguyễn Lê Diễm Thư 03/12/2008 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

21 2 2223360417 02DD15C1 Điều dưỡng Đoàn Xuân Phương An 09/11/2007 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

22 2 54222420072 02DD17A1 Điều dưỡng Phan Anh Thư 12/08/2005 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

Họ và tên
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23 2 54222420018 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Hoàng Sao Mai 28/06/1994 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

24 2 2203360334 02TW13D1 Thiết Kế Web
Nguyễn Dương Ngọc 

Thiên 
Quí 09/11/2001 Nhóm 3 407 CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Nguyễn Thị Huyền Trang

25 2 54222320111 02DD16A1 Điều dưỡng Nguyễn Lê Minh Hưng 11/12/2004 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

26 2 54222320083 02DD16A1 Điều dưỡng Dương Thị Loan 02/02/2000 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

27 2 54222320116 02DD16B1 Điều dưỡng Đặng Vương Huỳnh Phan 03/11/1997 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

28 2 2203360016 02DD13C1 Điều dưỡng Võ Tuấn Quý 30/06/2003 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

29 2 2223360313 02DL15C1 Hướng dẫn du lịch Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

30 2 2203240013 02DL13A1 Hướng dẫn du lịch Lê Đỗ Huỳnh Đạt 14/08/1997 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

31 2 2223360041 02DL15C1 Hướng dẫn du lịch Tô Thành Phát 18/12/2005 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

32 2 54232430008 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Chen Chieu An 16/11/1998 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

33 2 54232430003 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Ngô Thị Bé 10/09/1993 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

34 2 54232420031 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Cao Võ Thùy Dương 06/09/2005 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

35 2 54232320015 02KT16E1 Kế toán doanh nghiệp Sằn Hồng Đức 16/03/2000 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

36 2 54232420027 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Bùi Thị Kiều Giang 02/06/2002 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

37 2 54232420023 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Trung Hiếu 03/12/1989 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

38 2 2223360584 02KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Thái Kiệt 09/04/2004 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

39 2 54232430006 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/06/1991 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

40 2 54232420018 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Lê Nguyễn Huỳnh Ngân 30/07/2006 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

41 2 2223360069 02KT15D1 Kế toán doanh nghiệp Phạm Thảo Nhi 09/07/1996 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

42 2 54232420021 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Phạm Quỳnh Như 28/07/1996 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

43 2 54232420030 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Trần Bửu Quyến 03/05/1988 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

44 2 54232430002 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Bùi Trang Thảo 28/06/1999 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

45 2 54232420012 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thúy Triều 03/10/1999 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

46 2 2193360121 02MK12C1 Marketing Nguyễn Thị Thùy 18/04/2000 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025
7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân
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47 2 54222310167 02DN16E1
Quản trị DN 

vừa và nhỏ
Trần Anh Khoa 12/07/1996 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

48 2 54232320006 02DN16E1
Quản trị DN 

vừa và nhỏ
Nguyễn Phương Ngân 04/02/1997 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

49 2 54232320024 02DN16E1
Quản trị DN 

vừa và nhỏ
Phan Thuỵ Trúc Phương 25/11/1988 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

50 2 54232320007 02DN16E1
Quản trị DN 

vừa và nhỏ
Nguyễn Phạm Phương Thảo 11/02/2000 Nhóm 4 Online CN 08/06/2025

7h30-11h30

13h00-17h00
Đào Thị Thu Vân

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


